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Câu 3. 

a) Viết các hỗn số sau dưới dạng số thập phân: 
7 29 31

3 ; 26 ; 21
10 100 1000

 

b) Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số, sau đó chuyển sang số thập phân:  

62 134 1015
; ;

10 100 1000
 

HD: 

a) 
7 37

3 3,7
10 10

                   
29 2629

26 26,29
100 100

             
31 21031

21 21,031
1000 1000

   

b) 
62 2

6 6,2
10 10

                     
134 34

1 1,34
100 100

                   
1015 15

1 1,015
1000 1000

                        

Câu 6. Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 1kg 725g = …………kg                            b) 6528g      = …………kg  

c) 7 tấn 125kg = ………tấn                           d) 1 tấn 3 tạ = …………tấn  

HD 

a) 1kg 725g =  1,725 kg                               b) 6528g      = 6,528 kg  

c) 7 tấn 125kg = 7,125 tấn                           d) 1 tấn 3 tạ = 1,3 tấn  
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